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MÔN TOÁN 
( Thời gian làm bài 40’)

Họ và tên học sinh:………………………………………….
Lớp :…………………………………………………………

I .PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng :
Bài 1 ( 1đ) 
a)  Kết quả của phép cộng 36 + 27 là 
A.43                   B. 63                    C. 51                        D. 73
b)  Kết quả của phép trừ : 100 – 37 :
A. 25                        B .  73                         C . 63            D. 77
Bài 2 :(1đ)  Kết quả của phép tính : 81kg – 27kg + 36kg
A .  80 kg                      B . 90kg             C .100 kg      D. 88kg
Bài 3 (1đ)  
a) Lan  7 tuổi . Mẹ  39 tuổi . Hỏi Mẹ hơn Lan bao  nhiêu tuổi ?
A . 46 tuổi               B 22  tuổi              C 32 tuổi                D. 42 tuổi                        
b)   17 giờ còn gọi là :
A .  7 giờ              B . 5 giờ              C . 3 giờ  chiều      D.     5 giờ chiều
Bài 4 ( 1 đ) Nếu hôm nay là thứ tư ngày 16 thì thứ tư tuần sau là ngày :
A .  Ngày 9             B . Ngày 19        C . Ngày 23      D.     Ngày 26

II.PHẦN TỰ LUẬN :
Bài 1 :(2đ) Đặt tính rồi tính : :
      36 +54                                  90 - 25 
     91 -37                                     86 - 19 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2 : ( 1,5 đ)Tính độ dài đường gấp khúc ABCD với số đo các đoạn thẳng như hình vẽ:B

………………………………………………D

……………………………………………..17cm
25cm cm

………………………………………….9cm
A

………………………………………C

……………………………………………

Bài 3 : (1,5 đ) Mẹ mua con lợn   cân nặng 17 kg về nuôi . Sau một thời gian con lợn tăng thêm 16 kg . Hỏi lúc này , con lợn nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 4 : ( 1 đ) Cho 3 chữ số 3, 5, 9 .Hãy lập các số có hai chữ số rồi tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đó.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



MÔN TIẾNG VIỆT

Họ và tên học sinh:………………………………………….
Lớp :…………………………………………………………

A. KIỂM TRA ĐỌC :
I.Đọc thành tiếng : 4 đ
HS đọc bài tập đọc và trả lời các câu hỏi trong bài 

 II.Đọc hiểu : 6 đ
NHÍM NÂU KẾT BẠN
           Trong một khu rừng nọ, có chú nhím nâu hiền lành, nhút nhát. Một buổi sáng, chú đang kiếm quả cây thì thấy nhím trắng chạy tới . Nhím trắng vồn vã  
“ Chào bạn ! Rất vui được gặp bạn !”  Nhím nâu lúng túng,  nói lí nhí : ‘ Chào bạn !”, rồi nấp vào bụi cây. Chú cuộn tròn người lại mà vẫn sợ hãi.
           Mùa đông đến, nhím nâu đi tìm nơi để trú ngụ. Bất chợt, mưa kéo đến. Nhím nâu vội vã vào cái hang nhỏ. Thì ra là nhà nhím trắng. Nhím nâu run run: “Xin lối, tôi không biết đây là nhà của bạn.” Nhím trắng tươi cười: “Đừng ngại ! Gặp lại bạn tôi  rất vui! Tôi ở đây một mình, buồn lắm. Bạn ở lại cùng tôi nhé!”
        “Nhím trắng tốt bụng quá. Bạn ấy nói đúng, không có bạn bè thì thật buồn.” Nghĩ thế, nhím nâu mạnh dạn  hẳn lên. Chú nhận lời kết bạn với nhím trắng. Cả hai cùng thu dọn, trang trí chỗ ở cho đẹp.Chúng trải qua những ngày vui vẻ, ấm áp vì không phải sống một mình giữa mùa đông lạnh giá .
                                                                                      Theo Minh Anh

Trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu .

Câu 1 : ( 1 đ) Câu chuyện kể về những con vật nào ?
a) Nhím nâu và thỏ.
b) Nhím nâu và sóc.
c) Nhím nâu và nhím trắng.

Câu 2 : (1 đ)Chi tiết nào cho thấy nhím nâu rất nhút nhát  ?
a) Nhím nâu nói lí nhí, nấp vào bụi cây, cuộn tròn người lại sợ hãi .
b) Nhím nâu vui vẻ bắt chuyện và nô đùa cùng nhím trắng.
c) Nhím nâu chủ động kết bạn với nhím trắng .

Câu 3 (1đ) Sau những lần gặp nhau, nhím nâu và nhím trắng như thế nào ?
a) Nhím nâu vẫn không muốn nói chuyện với nhím trắng.
b) Nhím nâu và nhím trắng kết bạn và sống vui vẻ cùng nhau.
c) Nhím nâu sống một mình .
Câu 4 ( 1đ) Dòng gồm các từ chỉ sự vật là :
a) Nhím nâu, nhím trắng, vui vè, lạnh giá .
b) Nhím nâu , nhím trắng , cây, nhà .
c) Nhím nâu, nhím trắng, chạy, nói .

Câu 5 : (1 đ)Xếp các từ ngữ dưới đây :  đỏ thắm, bé nhỏ, chạy theo, cõng, đẹp, đi qua, cao, gật dầu    vào nhóm thích hợp :
a) Từ ngữ chỉ hoạt động: ……………………………………………………..
b) Từ ngữ chỉ đặc điểm:………………………………………………………

Câu 6 : ( 1đ)Trong các câu sau, câu nào nêu hoạt động:
a) Bác Bình là công nhân.
b) Bác rất chăm chỉ và cẩn thận .
c) Bác làm việc ở nhà máy .

B.KIỂM TRA VIẾT 
1 .Nghe – viết( 4 đ) : Bài Tớ nhớ cậu ( Đoạn Một buổi sáng, …..” A, thư của sóc !”)
2.Viết đoạn văn : (6 đ)
      Viết  4 - 5 câu  tả một đồ chơi mà em thích .


